
Phụ lục số 01
PHỤ LỤC

DANH SÁCH SẢN PHẨM XẾP HẠNG OCOP GIAI ĐOẠN 2019 -2022 TỈNH HẢI DƯƠNG

TT TT Tên sản phẩm Tên Chủ thể Địa chỉ

Kết quả xếp hạng
Năm
công
nhận

Ghi chú4 sao 3 sao
Đề nghị

xếp hạng
5 sao

I THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 59 (sản phẩm) 39 19 1

1 1 Bánh đậu xanh mật ongViệt Hương
Công ty cổ phần Việt Hương  Phường Quang Trung

4 sao 2019 Hết hiệu lực

2 2 Bánh đậu xanh rồng vàng Việt
Hương 4 sao 2019 Hết hiệu lực

3 3 Bánh đa cá rô đồng ăn liền Công ty TNHH Sản xuất Thương
mại dịch vụ Khánh Thọ Phường Hải Tân 4 sao 2019 Đã cấp lại sao vào năm 2022

4 4 Bánh đậu xanh rồng vàng Hải Dung Cơ sở Hải Dung Phường Cẩm Thượng 4 sao 2019 Hết hiệu lực

5 5 Bột mầm đậu nành Cơ sở Thực dưỡng Tài Hưng  Phường Bình Hàn 3 sao 2019 Hết hiệu lực

6 6 Bánh đậu xanh Sầu riêng rồng vàng
Việt Hương

Công ty Cổ phần Việt Hương Phường Quang Trung

3 sao 2020

7 7 Bánh đậu xanh Gấc rồng vàng Việt
Hương 3 sao 2020

8 8 Bánh đậu xanh Hạt sen rồng vàng
Việt Hương 3 sao 2020

9 9 Bánh cơm dừa Sầu Riêng Công ty TNHH MTV chế biến
thực phẩm Hà Chi Xã Gia Xuyên 3 sao 2020

10 10 Kẹo lạc một nắng 3 sao 2020

11 11 Bánh đậu xanh Rồng vàng Hoàng
Gia

Công ty Cổ phần Hoàng Giang Phường Cẩm Thượng

Đề nghị
xếp hạng

5 sao
2020

12 12 Bánh đậu trà xanh Rồng Vàng Hoàng
Gia 4 sao 2020

13 13 Bánh đậu xanh trái cây Rồng Vàng
Hoàng Gia 4 sao 2020



14 14 Bột đậu xanh dinh dưỡng Rồng Vàng
Hoàng Gia 4 sao 2020

15 15 Chè đậu đen cốt dừa Hoàng Gia 4 sao 2020
16 16 HD KIDS Công ty TNHH dược mỹ phẩm

Hải Dương Phường Thanh Bình 4 sao 2020
17 17 Tỏi Kinh Môn HD Plus 4 sao 2020
18 18 Kem Socola

Công ty Cổ phần kem Bình
Dương Phường Cẩm Thượng,

4 sao 2020
19 19 Kem trà sữa Trân Châu 4 sao 2020
20 20 Kem Dừa non 4 sao 2020
21 21 Kem đậu xanh 4 sao 2020

22 22 Bánh đậu sầu riêng Rồng Vàng
Hoàng Gia

Công ty cổ phần Hoàng Giang Phường Cẩm Thượng

4 sao 2021

23 23 Bánh đậu xanh hương vị cốm Rồng
Vàng Hoàng Gia 4 sao 2021

24 24 Bánh đậu xanh hương vị sen Rồng
Vàng Hoàng Gia 4 sao 2021

25 25 Bánh đậu xanh hương vị dừa Rồng
Vàng Hoàng Gia 4 sao 2021

26 26 Bánh đậu xanh hương vị khoai môn
Rồng Vàng Hoàng Gia 4 sao 2021

27 27 Kem nữ hoàng

Công ty cổ phần kem Bình Dương Phường Cẩm Thượng

4 sao 2021
28 28 Kem sữa dừa 4 sao 2021
29 29 Kem ốc quế 4 sao 2021
30 30 Kem cốm 4 sao 2021

31 31 Kẹo lạc Vân Giang Cơ sở sản xuất bánh kẹo Vân
Giang Phường Ngọc Châu, 4 sao 2021

32 32 Ngô nếp sấy King Corn
Công ty TNHH Xúc tiến thương
mại và Quảng bá Doanh nghiệp
Hải Dương

Phường Thanh Bình, 4 sao 2021

33 33 Nước ép ổi tươi OTH 20% Công ty TNHH ổi Thanh Hà Phường Quang Trung 3 sao 2021

Công ty Cổ phần Hoàng Giang Phường Cẩm ThượngTT TT Tên sản phẩm Tên Chủ thể Địa chỉ

Kết quả xếp hạng
Năm
công
nhận

Ghi chú4 sao 3 sao
Đề nghị

xếp hạng
5 sao



34 34 Bánh đậu xanh rồng vàng Hưng
Long

Công ty TNHH chế biến thực
phẩm Hưng Long Phường Cẩm Thượng,

4 sao 2021

35 35 Bánh dừa hương sầu riêng 4 sao 2021
36 36 Bánh dừa nhân điều 4 sao 2021
37 37 Bánh dừa cục 4 sao 2021
38 38 Bánh nhãn

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất
bánh mứt kẹo Huy Công Phường Trần Phú,

3 sao 2021
39 39 Bánh vừng 3 sao 2021
40 40 Bánh chả chanh 3 sao 2021
41 41 Bánh đa gà ăn liền

Công ty TNHH SX TMDV Khánh
Thọ

Phường Hải Tân,
thành phố Hải Dương

4 sao 2022
42 42 Miến ngan ăn liền 4 sao 2022
43 43 Bún riêu cua ăn liền 4 sao 2022

44 44 Lẩu combo: Mì gạo + Cá, hải sản +
Nước sốt 4 sao 2022

45 45 Miến lươn ăn liền 4 sao 2022
46 46 Bún cá rô đồng ăn liền 4 sao 2022
47 47 Bánh đa cua đồng ăn liền 4 sao 2022
48 48 Ruốc cá rô đồng ăn liền 4 sao 2022
49 49 Bánh đa hải sản ăn liền 4 sao 2022
50 50 Bánh đa bò ăn liền 4 sao 2022
51 51 Kẹo dồi lạc vừng

Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất
bánh kẹo Vân Giang

Phường Ngọc Châu,
thành phố Hải Dương

3 sao 2022
52 52 Kẹo gạo lức 3 sao 2022
53 53 Kẹo sìu châu 3 sao 2022
54 54 Bánh khảo 3 sao 2022

55 55 Asia Perfect Bodywash (Sữa tắm
hoàn hảo Asia)

Công ty cổ phần công nghệ thảo
dược GREEN ASIA

Phường Cẩm Thượng,
thành phố Hải Dương

3 sao 2022

56 56 Asia toothpaste (Kem đánh răng
Asia) 3 sao 2022

57 57 Asia hair care (Chăm sóc tóc Asia) 3 sao 2022

TT TT Tên sản phẩm Tên Chủ thể Địa chỉ

Kết quả xếp hạng
Năm
công
nhận

Ghi chú4 sao 3 sao
Đề nghị

xếp hạng
5 sao



58 58 Asia perfect foam (Sữa rửa mặt tạo
bọt hoàn hảo Asia) 3 sao 2022

59 59 Asia eva secret (Dung dịch bí mật
phụ nữ Asia) 3 sao 2022

II THÀNH PHỐ CHÍ LINH 31 (sản phẩm) 2 29
60 1 Sữa ong chúa

Công ty Cổ phần ong mật Việt Ý Phường Cộng Hoà
3 sao 2020

61 2 Tổ sáp ong đặc biệt 3 sao 2020
62 3 Mật ong đặc sản Chí Linh 3 sao 2020
63 4 Cam Côn Sơn Hộ kinh doanh Trịnh Thị Cúc Phường Cộng Hoà 3 sao 2020

64 5 Cà Rốt tươi Nhân Huệ Hợp tác xã DVNN xã Nhân Huệ Xã Nhân Huệ 4 sao 2020

65 6 Gà đồi Chí Linh Công ty Cổ phần chế biến thực
phẩm VIWAYS Phường Chí Minh 3 sao 2020

66 7 Gạo nếp cái hoa vàng An Lạc Hợp tác xã DVNN Phường An
Lạc Phường An Lạc 3 sao 2020

67 8 Gạo nếp cái hoa vàng
Văn An

Hợp tác xã nông nghiệp Phường
 Văn An Phường Văn An 3 sao 2020

68 9 Cà chua Nhân Huệ Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp
 xã Nhân Huệ Xã Nhân Huệ 4 sao 2021

69 10 Nhãn Hoàng Tiến Hợp tác xã Nông nghiệp
 phường Hoàng Tiến Phường Hoàng Tiến 3 sao 2021

70 11 Nấm mỡ trắng Địa điểm kinh doanh -Công ty cổ
phần Nấm Việt Phường Thái Học 3 sao 2021

71 12 Khoai sọ Thái học Tổ hợp tác nông dân sản xuất và
tiêu thụ khoai sọ Phường Thái Học 3 sao 2021

72 13 Thanh long ruột đỏ Hoàng Hoa Thám Hợp tác xã Nông nghiệp xã
 Hoàng Hoa Thám Xã Hoàng Hoa Thám 3 sao 2021

73 14 Nhãn Lê Lợi Hợp tác xã Nông nghiệp xã Lê Lợi Xã Lê Lợi 3 sao 2021

Công ty cổ phần công nghệ thảo
dược GREEN ASIA

Phường Cẩm Thượng,
thành phố Hải Dương

TT TT Tên sản phẩm Tên Chủ thể Địa chỉ

Kết quả xếp hạng
Năm
công
nhận

Ghi chú4 sao 3 sao
Đề nghị

xếp hạng
5 sao



74 15 Dầu lạc Văn Thuần Hộ kinh doanh Nguyễn Văn
Thuần Phường Hoàng Tân 3 sao 2021

75 16 Na Bến Tắm Tổ hợp tác nông dân sản xuất và
tiêu thụ quả Na Phường Bến Tắm 3 sao 2021

76 17 Chuối Đồng Lạc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp
phường Đồng Lạc Phường Đồng Lạc 3 sao 2021

77 18 Chổi chít Mật Sơn Chí Minh Tổ hợp tác chổi chít Mật Sơn -
Chí Minh Phường Chí Minh 3 sao 2021

78 19 Bột sắn dây Tân Lập Văn Đức Hợp tác xã DVNN Kênh Giang Phường Văn Đức, TP
Chí Linh 3 sao 2022

79 20 Hành Hoàng Tân Hợp tác xã NN phường Hoàng
Tân

 Phường Hoàng
Tân,TP Chí Linh 3 sao 2022

80 21 Hạt dẻ Bắc An Hợp tác xã DVNN xã Bắc An Xã Bắc An, TP Chí
Linh 3 sao 2022

81 22 Thanh Long ruột đỏ Bến Tắm Hợp tác xã DVNN phường Bến
Tắm

Phường Bến tắm, TP
Chí Linh 3 sao 2022

82 23 Măng tươi Tân Dân Hợp tác xã DVNN Tân Dân Phường Tân Dân, TP
Chí Linh 3 sao 2022

83 24 Bánh giầy Hoa Bằng
Hộ kinh doanh Dương Thị Hoa 69 KDC Bờ Đa, phường

An Lạc, TP Chí Linh
3 sao 2022

84 25 Bánh chưng Hoa Bằng 3 sao 2022

85 26 Bánh chưng An Lạc
Hộ kinh doanh  Tổ hợp tác nông
dân sản xuất và tiêu thụ Bánh
Chưng

Phường An Lạc, TP
Chí Linh 3 sao 2022

86 27 Bánh giầy An Lạc
Hộ kinh doanh  Tổ hợp tác sản
xuất và kinh doanh Bánh giầy An
Lạc

Phường An Lạc, TP
Chí Linh 3 sao 2022

87 28 Mật ong sữa chúa Công ty cổ phần ong mật Việt Ý Phường Cộng Hòa,
TP Chí Linh 3 sao 2022

88 29 Cà rốt tươi Đồng Lạc Hợp tác xã DVNN Phường Đồng
Lạc

Phường Đồng Lạc, TP
Chí Linh 3 sao 2022

TT TT Tên sản phẩm Tên Chủ thể Địa chỉ

Kết quả xếp hạng
Năm
công
nhận

Ghi chú4 sao 3 sao
Đề nghị

xếp hạng
5 sao



89 30 Giò lụa Phúc Quân Hộ kinh doanh Tạ Vân Anh Phường Sao Đỏ, TP
Chí Linh 3 sao 2022

90 31 Đông trùng hạ thảo An Bảo Khang Công ty TNHH thảo dược An Bảo
Khang

Phường Sao Đỏ, TP
Chí Linh 3 sao 2022

III THỊ XÃ KINH MÔN 25 (sản phẩm) 10 15 0

91 1 Tỏi đen vietkiga Công ty Cổ phần sản xuất thương
mại Agrico Phường An Phụ 4 sao 2019 Hết hiệu lực

92 2 Rượu nếp cái hoa vàng Phương
Khiêm Công ty TNHH một thành viên

Phương Khiêm Phường Hiệp Sơn
4 sao 2019 Đã cấp lại sao vào năm 2022

93 3 Rượu tỏi 4 sao 2020
94 4 Tỏi Mật 3 sao 2020

95 5 Trứng Đà Điểu Bình Minh Doanh nghiệp Thương Mại
 Bình Minh Phường Minh Tân 3 sao 2020

96 6 Bột sắn dây nguyên chất Thành Nhàn Cơ sở chế biến bột sắn dây nguyên
chất Thành Nhàn Xã Thượng Quận 3 sao 2020

97 7 Mật ong rừng An Sinh Hộ kinh doanh Nguyễn Kim Thích Phường An Sinh 3 sao 2020

98 8 Vang tỏi đen Vietkiga Công ty Cổ phần sản xuất, thương
mại Agrico Phường An Phụ 3 sao 2020

99 9 Siro tỏi đen Vietkiga 3 sao 2020
100 10 Rượu sâm sắn dây Công ty TNHH một thành viên

Phương Khiêm Phường Hiệp Sơn
4 sao 2021

101 11 Rượu đông trùng hạ thảo 4 sao 2021

102 12 Cam Vũ Xá Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ
nông sản sạch Thất Hùng Phường Thất Hùng 4 sao 2021

103 13 Trứng gà thảo mộc Hộ kinh doanh Đoàn Ngọc Hảo Phường Phú Thứ 3 sao 2021
104 14 Rượu An Sinh Vương ủ gỗ sồi

Công ty cổ phần Long Phát QLC Xã Hiệp Hòa
3 sao 2021

105 15 Rượu Ngô nếp + gạo nếp cái hoa
vàng Kinh Môn - An Sinh Vương 3 sao 2021

106 16 Thanh long ruột đỏ Đại Uyên Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh
nông sản sạch Bạch Đằng

Xã Bạch Đằng, TX
Kinh Môn 4 sao 2022 Nâng hạng từ 3 sao 2020 lên 4 sao

TT TT Tên sản phẩm Tên Chủ thể Địa chỉ

Kết quả xếp hạng
Năm
công
nhận

Ghi chú4 sao 3 sao
Đề nghị

xếp hạng
5 sao



107 17 Ổi Thất Hùng Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ
nông sản sạch Thất Hùng

 Phường Thất Hùng,
TX Kinh Môn 3 sao 2022

108 18 Trứng cút Minh Bốn Hộ kinh doanh Dương Văn Minh Xã Thăng Long, thị
xã Kinh Môn 3 sao 2022

109 19 Gạo nếp cái hoa vàng Phương Khiêm
Công ty TNHH một thành viên
Phương Khiêm Phường Hiệp Sơn

4 sao 2022

110 20 Rượu vang nếp 4 sao 2022
111 21 Rượu sim rừng 4 sao 2022
112 22 Hành khô Kinh Môn Hợp tác xã hành tỏi sạch Kinh

Môn
Xã Bạch Đằng, TX

Kinh Môn
3 sao 2022

113 23 Tỏi khô Kinh Môn 3 sao 2022

114 24 Rượu nếp cái hoa vàng Văn Tưởng Hộ kinh doanh  Lê Văn Tưởng Xã Lạc Long, TX
Kinh Môn 3 sao 2022

115 25 Bánh lòng Bà Minh Hộ kinh doanh  Nguyễn Thị Minh Phường An Sinh, TX
Kinh Môn 3sao 2022

IV HUYỆN GIA LỘC 23 (sản phẩm) 6 17

116 1 Dưa chuột HD-Green Công ty cổ phần nông
nghiệp hữu cơ HD-Green TT Gia Lộc 4 sao 2019 Đã cấp lại sao vào năm 2022

117 2 Bắp cải Tân Minh Đức Hợp tác xã Tân Minh Đức Xã Phạm Trấn 4 sao 2019 Đã cấp lại sao vào năm 2022

118 3 Cải Kale HD Green Công ty cổ phần nông nghiệp hữu
cơ HD-Green Thị trấn Gia Lộc 4 sao 2020

119 4 Muối vừng dinh dưỡng Công ty cổ phần nông nghiệp hữu
cơ HD-Green Thị trấn Gia Lộc 3 sao 2020

120 5 Muối vừng dinh dưỡng thượng hạng Công ty cổ phần nông nghiệp hữu
cơ HD-Green Thị trấn Gia Lộc 3 sao 2020

121 6 Dưa thơm vân lưới Tân Minh Đức Hợp tác xã Tân Minh Đức Xã Phạm Trấn 3 sao 2020
122 7 Cà chua HD-Green Công ty cổ phần nông nghiệp hữu

cơ HD- Green Thị trấn Gia Lộc
4 sao 2021

123 8 Cà chua cherry HD-Green 4 sao 2021
124 9 Cà chua Tân Minh Đức

Hợp tác xã Tân Minh Đức Xã Phạm Trấn,
3 sao 2021

125 10 Dưa leo Tân Minh Đức 3 sao 2021

TT TT Tên sản phẩm Tên Chủ thể Địa chỉ

Kết quả xếp hạng
Năm
công
nhận

Ghi chú4 sao 3 sao
Đề nghị

xếp hạng
5 sao



126 11 Tương Đồng Tái Hộ kinh doanh Đặng Bá Minh Xã Thống Kênh,
huyện Gia Lộc 3sao 2022

127 12 Su hào Toàn Thắng Hợp tác xã DVNN Toàn Thắng Xã Toàn Thắng,
huyện Gia Lộc 3 sao 2022

128 13 Giò lụa Vân Chánh Hộ kinh doanh Vũ Thị Vân Xã Quang Minh,
huyện Gia Lộc 3 sao 2022

129 14 Bộ thìa, dĩa, đũa gỗ Minh Toàn Công ty TNHH Đức Minh Toàn Xã Gia Khánh, huyện
Gia Lộc 3 sao 2022

130 15 Rượu gạo Huân Nga Hộ kinh doanh Phạm Thành Huân Xã Thống Nhất,
huyện Gia Lộc 3 sao 2022

131 16 Chả cá ROCA

Hợp tác xã sản xuất và thương mại
thủy sản Xuyên Việt

Xã Hồng Hưng,
huyện Gia Lộc

3 sao 2022
132 17 Nem cá ROCA 3 sao 2022
133 18 Ruốc cá ROCA 3 sao 2022
134 19 Xốt ROCA nướng thịt 3 sao 2022
135 20 Xốt ROCA kho thịt 3 sao 2022
136 21 Xốt ROCA kho cá 3 sao 2022

137 22 Muối ớt chua cay Công ty TNHH Đức Hải Food Xã Hồng Hưng,
huyện Gia Lộc 4 sao 2022

138 23 Cá rô đồng kho tiêu HTX sản xuất và thương mại thủy
sản Nhật Tân

Xã Nhật Tân, huyện
Gia Lộc 3 sao 2022

V HUYỆN CẨM GIÀNG 20 (sản phẩm) 5 15

139 1 Cà rốt tươi Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp
xã Đức Chính Xã Đức Chính 4 sao 2019 Đã cấp lại sao vào năm 2022

140 2 Rượu nếp Phú Lộc Công ty TNHH Rượu Phú Lộc Xã Cẩm Vũ 4 sao 2019 Hết hiệu lực
141 3 Tỏi đen Garlica

Công ty TNHH Garlica

Địa chỉ nhà máy: Thị
trấn Lai Cách
Địa chỉ trụ sở:
Phường Hải Tân

4 sao 2020
142 4 Siro tỏi đen Garlica 4 sao 2020
143 5 Rượu vang tỏi đen Garlica 4 sao 2020
144 6 Nước ép tỏi đen Garlica 3 sao 2020
145 7 Bánh đa tỏi đen Garlica 3 sao 2020
146 8 Bánh đa cá rô đồng ăn liền Garlica 3 sao 2020

TT TT Tên sản phẩm Tên Chủ thể Địa chỉ

Kết quả xếp hạng
Năm
công
nhận

Ghi chú4 sao 3 sao
Đề nghị

xếp hạng
5 sao



147 9 Bánh đa tỏi đen cá rô đồng ăn liền
Garlica 3 sao 2020

148 10 Rượu Nếp Phú Lộc 35,5% Vol chai
750ml Công ty TNHH Rượu Phú Lộc Xã Cẩm Vũ 3 sao 2020

149 11 Trứng gà Cẩm Đông Hộ kinh doanh Đào Hữu Thuân Xã Cẩm Đông 3 sao 2020

150 12 Gạo Bắc thơm 7 Thạch Lỗi Hộ kinh doanh  Nguyễn Tuấn
Tĩnh

Xã Thạch Lỗi, huyện
Cẩm Giàng 3 sao 2022

151 13 Bí xanh Cẩm Hưng Hợp tác xã DVNN Cẩm Hưng Xã Cẩm Hưng, huyện
Cẩm Giàng 3 sao 2022

152 14 Giò lụa Tuấn Thanh Hộ kinh doanh  Bùi Văn Tuấn Xã Tân Trường,
huyện Cẩm Giàng 3 sao 2022

153 15 Thịt vịt P.T

Công ty TNHH Chicken P.T  Xã Cẩm Phúc, huyện
Cẩm Giàng

3 sao 2022
154 16 Thịt gà trắng P.T 3 sao 2022
155 17 Chân gà P.T 3 sao 2022
156 18 Cánh gà P.T 3 sao 2022

157 19 Thịt gà thả vườn P.T 3 sao 2022

158 20 Lọ lục bình gỗ An Hải Công ty TNHH Mộc An Hải Xã Lương Điền,
huyện Cẩm Giàng 3 sao 2022

VI HUYỆN KIM THÀNH 15 (sản phẩm) 2 13

159 1 Củ đậu Hưng Tiến Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng
Tiến Xã Kim Tân 3 sao 2020

160 2 Dưa lưới Âu Việt Farm Hợp tác xã Âu Việt Farm Xã Kim Xuyên 4 sao 2020
161 3 Phù Trúc Huy Tính Hộ Kinh doanh Tạ Quang Minh Xã Thượng Vũ 3 sao 2020
162 4 Ống hút ngũ cốc

Công ty cổ phần 5S Xã Kim Liên,
4 sao 2021

163 5 Chuối sấy dẻo Kim Liên 3 sao 2021

164 6 Gạo nếp quýt Kim Thành Hợp tác xã đầu tư, dịch vụ nông
nghiệp sạch Nam Điền Xã Cổ Dũng, 3 sao 2021

165 7 Phù trúc Ngọc Hiếu Cơ sở Ngọc Hiếu - Phạm Thị Sáu Xã Cộng Hòa, Kim
Thành 3 sao 2022

Công ty TNHH Garlica

Địa chỉ nhà máy: Thị
trấn Lai Cách
Địa chỉ trụ sở:
Phường Hải Tân

TT TT Tên sản phẩm Tên Chủ thể Địa chỉ

Kết quả xếp hạng
Năm
công
nhận

Ghi chú4 sao 3 sao
Đề nghị

xếp hạng
5 sao



166 8 Củ đậu Đồng Gia Hợp tác xã DVNN Đồng Gia Xã Đồng Cẩm, Kim
Thành 3 sao 2022

167 9 Rượu nếp quýt Hợp tác xã Đầu tư dịch vụ nông
sản sạch Nam Điền

Xã Cổ Dũng, Kim
Thành 3 sao 2022

168 10 Giò lụa Cụ Tứ Hộ kinh doanh Hoàng Thị Thảo
Anh

Thị trấn Phú Thái,
Kim Thành

3 sao 2022
169 11 Chả quế Cụ Tứ 3 sao 2022

170 12 Trứng vịt Đại Đức Hợp tác xã DVNN Đại Xuyên Xã Đại Đức. Kim
Thành 3 sao 2022

171 13 Mủa Tam Kỳ Hợp tác xã DVNN Tam Kỳ Xã Tam Kỳ, Kim
Thành 3 sao 2022

172 14 Ngô ngọt Bình Dân Hợp tác xã DVNN Bình Dân Xã Bình Dân, huyện
Kim Thành 3 sao 2022

173 15 Giò lụa gia truyền Nguyên Trang Hộ kinh doanh  Đoàn Thị Thùy
Trang

Xã Kim Anh, Kim
Thành 3 sao 2022

VII HUYỆN THANH HÀ 14 (sản phẩm) 8 5 1

174 1 Queen Thanh Ha Lychee
Công ty cổ phần Ameii Việt
Nam - Chi nhánh
 Hải Dương

Xã Thanh Xá
Đề nghị

xếp hạng
5 sao

2020

175 2 Quả mướp Thanh Hà

Công ty TNHH MTV rau củ quả
an toàn Thanh Hà Xã Hồng Lạc

4 sao 2020
176 3 Rau cải ngọt Thanh Hà 4 sao 2020
177 4 Rau mồng tơi Thanh Hà 4 sao 2020
178 5 Rau muống Thanh Hà 4 sao 2020
179 6 Dưa hấu ruột đỏ Thanh Hà 3 sao 2020
180 7 Cà chua Thanh Hà 4 sao 2020
181 8 Ổi Thanh Hà 4 sao 2020

182 9 Bưởi Thanh Hồng Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp
xã Thanh Hồng Xã Thanh Hồng 3 sao 2020

183 10 Ổi Nam Vũ HTX Nông nghiệp sạch Nam Vũ Xã Liên Mạc 4 sao 2020

TT TT Tên sản phẩm Tên Chủ thể Địa chỉ

Kết quả xếp hạng
Năm
công
nhận

Ghi chú4 sao 3 sao
Đề nghị

xếp hạng
5 sao



184 11 Vải thiều Thanh Sơn Hợp tác xã DVNN xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn, huyện
Thanh Hà 4 sao 2022

185 12 Rượu ngô Phóng Phệ
Hộ kinh doanh Phạm Khắc Phóng Xã Thanh Hải, huyện

Thanh Hà
3 sao 2022

186 13 Rượu vải Phóng Phệ 3 sao 2022

187 14 Mật ong hoa vải Thanh Hà Giọt
Vàng Hộ kinh doanh  Nguyễn Văn Điệp Xã Thanh Quang,

huyện Thanh Hà 3 sao 2022

XIII HUYỆN NINH GIANG 12 (sản phẩm) 8 4
188 1 Bánh gai Nga Tới

Cơ sở sản xuất Tuyết Nga Thị trấn Ninh Giang,
huyện Ninh Giang

4 sao 2022 nâng hạng từ 3 sao 2021 lên 4 sao
189 2 Bánh gấc Nga Tới 4 sao 2022

190 3 Quả ổi Hiệp Lực Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp
xã Hiệp Lực

xã Hiệp Lực, huyện
Ninh Giang 4 sao 2022

191 4 Vải sớm Vĩnh Hòa Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp
Vĩnh Hòa

Xã Vĩnh Hòa, huyện
Ninh Giang 4 sao 2022

192 5 Dưa chuột dầm giấm

Xí nghiệp chế biến nông sản thực
phẩm xuất khẩu Hùng Sơn
(DNTN)

Xã Vĩnh Hòa, huyện
Ninh Giang

4 sao 2022
193 6 Cà chua trứng dầm giấm 4 sao 2022
194 7 Vải thiều nước đường 3 sao 2022
195 8 Ớt đỏ muối 3sao 2022
196 9 Dưa chuột muối 3 sao 2022
197 10 Dưa chuột bao tử muối 3 sao 2022

198 11 Giò lợn Tân Hương (giò lụa làng
Bói) Công ty TNHH Tổng công ty

Nông Sản Việt
Xã Tân Hương, huyện

Ninh Giang

4 sao 2022

199 12 Chả lợn Tân Hương (chả quế làng
Bói) 4 sao 2022

IX HUYỆN TỨ KỲ 11 (sản phẩm) 6 5
200 1 Rươi cấp đông Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp

An Thanh Xã An Thanh 4 sao 2019 Hết hiệu lực
201 2 Cáy cấp đông 4 sao 2019 Hết hiệu lực

202 3 Gạo bãi rươi Công ty CP nông nghiệp thế hệ
mới Xã An Thanh 3 sao 2020

203 4 Nấm mỡ
Công ty TNHH sản xuất Nấm Hải
Dương Xã Quang Phục

4 sao 2021
204 5 Nấm sò 4 sao 2021

TT TT Tên sản phẩm Tên Chủ thể Địa chỉ

Kết quả xếp hạng
Năm
công
nhận

Ghi chú4 sao 3 sao
Đề nghị

xếp hạng
5 sao



205 6 Nấm hương tươi 4 sao 2021
206 7 Nấm đông trùng hạ thảo 4 sao 2021
207 8 Rươi niêu Hà Tiến Công ty TNHH Đặc sản rươi cáy

Hà Tiến An Thanh Tứ Kỳ Xã An Thanh
3 sao 2021

208 9 Chả rươi Hà Tiến 3 sao 2021

209 10 Chim bồ câu Pháp thảo dược Hợp tác xã Chăn nuôi Hữu cơ
Thủy Phát Xã Hà Kỳ 3 sao 2021

210 11 Gà thịt An Thắng Farm Công ty TNHH Nông nghiệp An
Thắng

Xã Dân Chủ, huyện
Tứ Kỳ 3 sao 2022

X HUYỆN NAM SÁCH 11 (sản phẩm) 6 5
211 1 Hương trầm đậu tàn

Hộ kinh doanh Lê Công Hùng Xã Quốc Tuấn
4 sao 2021

212 2 Hương trầm ít khói 4 sao 2021
213 3 Hương sạch tàn 4 sao 2021

214 4 Hương bài cuộn tàn Đức Duy Hộ kinh doanh Đặng Hữu Hưng Xã An Bình, huyện
Nam Sách 3 sao 2022

215 5 Đậu bắp sấy khô
Công ty TNHH một thành viên Vũ
Công

 Xã Nam Trung,
Huyện Nam Sách

4 sao 2022
216 6 Hành lá sấy khô 4 sao 2022
217 7 Hành thái lát sấy khô 4 sao 2022

218 8 Nấm rơm Sao Mai Tổ hợp tác Sao Mai chuyên sản
xuất nấm an toàn xã Nam Tân

Xã Nam Tân, huyện
Nam Sách 3 sao 2022

219 9 Gạo Bắc Thịnh Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp
An Lâm

Xã An Lâm, huyện
Nam Sách 3 sao 2022

220 10 Giò lụa Thanh Bình Hộ kinh doanh Trần Đức Bình  Xã Đồng Lạc, huyện
Nam Sách 3 sao 2022

221 11 Hương thơm cao cấp Tuấn Nghĩa
(Cuốn tàn) Hộ kinh doanh Vũ Đình Nghĩa Xã Quốc Tuấn, huyện

Nam Sách 3 sao 2022

XI HUYỆN THANH MIỆN 7 (sản phẩm) 1 6
222 1 Bánh Đa Q5 Hộ kinh doanh Đỗ Thị Lánh Xã Chi Lăng Nam 3 sao 2020

223 2 Nấm sò sấy khô Anh Dũng Doanh nghiệp tư nhân nấm ăn -
rau sạch Anh Dũng

Xã Ngô Quyền, huyện
Thanh Miện 3 sao 2022

Công ty TNHH sản xuất Nấm Hải
Dương Xã Quang Phục

TT TT Tên sản phẩm Tên Chủ thể Địa chỉ

Kết quả xếp hạng
Năm
công
nhận

Ghi chú4 sao 3 sao
Đề nghị

xếp hạng
5 sao



224 3 Rượu nếp Tất Hoàn
Hộ kinh doanh Thường Vân Xã Hồng Quang,

huyện Thanh Miện
3 sao 2022

225 4 Rượu nếp gỗ sồi Tất Hoàn 3 sao 2022

226 5 Măng tây Thủy Đạt Hợp tác xã măng tây hữu cơ Đạt -
Thủy

Xã Hồng Quang,
huyện Thanh Miện 3 sao 2022

227 6 Rượu gạo Bình Phước Hộ sản xuất Nguyễn Quang Phước Xã Lê Hồng, huyện
Thanh Miện 3 sao 2022

228 7 Bánh đa nướng gấc Linh Dương Hộ kinh doanh Hoàng Văn Linh Xã Đoàn Tùng, huyện
Thanh Miện 4 sao 2022

XII HUYỆN BÌNH GIANG 6 (sản phẩm) 1 5
229 1 Dây chuyền bạc S hoa văn trái tim Hộ kinh doanh Phạm Đình Binh Xã Thúc Kháng 3 sao 2020
230 2 Nhẫn bạc đầu rồng 3 sao 2020

231 3 Bánh đa gấc Vinh Lưu Hộ kinh doanh Phạm Thị Lưu Thị trấn Kẻ Sặt, Bình
Giang 3 sao 2022

232 4 Gạo bắc thơm số 7 Hộ kinh doanh  Vũ Phương Mạc Xã Hồng Khê, Bình
Giang 3 sao 2022

233 5 Thạp Lý hoa nâu Hộ kinh doanh  Vũ Xuân Hùng Xã Long Xuyên, Bình
Giang 4 sao 2022

234 6 Ổi lê Tân Hồng Hộ kinh doanh  Nguyễn Thị Thúy Xã Tân Hồng, huyện
Bình Giang 3 sao 2022

TỔNG 234 (sản phẩm) 94 138 2

Tổng
(trừ các sản phẩm hết hiệu lực) 226 87 137 2

8 sản phẩm cấp sao năm 2019 đã hết
hiệu lực:4 sp TPHD, 1 sp Kinh Môn, 1
sp Cẩm Giàng, 1 sp Tứ Kỳ

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH

TT TT Tên sản phẩm Tên Chủ thể Địa chỉ

Kết quả xếp hạng
Năm
công
nhận

Ghi chú4 sao 3 sao
Đề nghị

xếp hạng
5 sao



Phụ lục số 02
PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CHỦ THỂ SẢN XUẤT THAM GIA ĐỀ ÁN OCOP GIAI ĐOẠN 2019-2022

STT Tên nhóm Địa chỉ Người đại diện Số điện thoại Ghi chú Tổng 116
I Nhóm Hộ Kinh doanh/ CSSX 40 Hộ KD 40
1 Hộ kinh doanh Phạm Thị Lưu Thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang Phạm Thị Lưu 0973 817 454 2022 DN 36
2 Hộ kinh doanh  Vũ Phương Mạc Xã Hồng Khê, Bình Giang Vũ Phương Mạc 0912 133 266 2022 HTX 36
3 Hộ kinh doanh  Vũ Xuân Hùng Xã Long Xuyên, Bình Giang Vũ Xuân Hùng 0976 020 920 2022 THT 4
4 Hộ kinh doanh  Nguyễn Thị Thúy Xã Tân Hồng, huyện Bình Giang Nguyễn Thị Thúy 0978 851 429 2022
5 Hộ kinh doanh Phạm Đình Binh Xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang Phạm Đình Binh 0989959937 2020
6 Hộ kinh doanh Đào Hữu Thuân Xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng Đào Hữu Thuân 0973034639 2020

7 Hộ kinh doanh  Nguyễn Tuấn Tĩnh Xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng Nguyễn Tuấn Tĩnh 0366 066 815 2022

8 Hộ kinh doanh  Bùi Văn Tuấn Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng  Bùi Văn Tuấn 0976 413 155 2022
9 Hộ kinh doanh Trịnh Thị Cúc Phường Cộng Hoà, TP Chí Linh Trịnh Thị Cúc 0988374222 2020

10 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thuần Phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh Nguyễn Văn Thuần 0986.221.798 2021

11 Hộ kinh doanh Dương Thị Hoa 69 KDC Bờ Đa, phường An Lạc, TP Chí Linh Dương Thị Hoa 0385 102 956 2022

12 Hộ kinh doanh  Tổ hợp tác nông dân
sản xuất và tiêu thụ Bánh Chưng Phường An Lạc, TP Chí Linh Cao Văn Thái 0397 893 489 2022

13 Hộ kinh doanh  Tổ hợp tác sản xuất
và kinh doanh Bánh giầy An Lạc Phường An Lạc, TP Chí Linh Trần Thị Chiến 0387 283 330 2022

14 Hộ kinh doanh Tạ Vân Anh Phường Sao Đỏ, TP Chí Linh Tạ Vân Anh 0967 259 182 2022
15 Hộ kinh doanh Đặng Bá Minh Xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc Đặng Bá Minh 0866 022 023 2022
16 Hộ kinh doanh Vũ Thị Vân Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc Vũ Thị Vân 0367 499 018 2022
17 Hộ kinh doanh Phạm Thành Huân Xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc Phạm Thành Huân 0904 296 637 2022



18 Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất bánh
kẹo Vân Giang Phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương Lê Hồng Giang 0973969555 2021.2022

19 Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh
mứt kẹo Huy Công Phường Trần Phú, thành phố Hải Dương Dương Văn Đại 0912714937 2021

20 Cơ sở Ngọc Hiếu - Phạm Thị Sáu Xã Cộng Hòa, Kim Thành Phạm Thị Sáu 0904 104 378 2022

21 Hộ kinh doanh Hoàng Thị Thảo Anh Thị trấn Phú Thái, Kim Thành Hoàng Thị Thảo Anh 0904 472 969 2022

22 Hộ kinh doanh  Đoàn Thị Thùy
Trang Xã Kim Anh, Kim Thành Đoàn Thị Thùy Trang 0973 622 364 2022

23 Hộ Kinh doanh Tạ Quang Minh Xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành Tạ Quang Minh 0979729916 2020
24 Hộ kinh doanh Dương Văn Minh Xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn Dương Văn Minh 0384 464 623 2022
25 Hộ kinh doanh  Lê Văn Tưởng Xã Lạc Long, TX Kinh Môn Lê Văn Tưởng 0988 954 852 2022
26 Hộ kinh doanh  Nguyễn Thị Minh Phường An Sinh, TX Kinh Môn Nguyễn Thị Minh 0334 456 898 2022
27 Hộ kinh doanh Đoàn Ngọc Hảo Phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn Đoàn Ngọc Hảo 0392269212 2021

28 Hộ kinh doanh Nguyễn Kim Thích Phường An Sinh, TX Kinh Môn Nguyễn Kim Thích 0914947095 2020

29 Cơ sở chế biến bột sắn dây nguyên
chất Thành Nhàn Xã Thượng Quận, TX Kinh Môn Bùi Văn Thành 0334 456 898 2020

30 Hộ kinh doanh Lê Công Hùng Xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách Lê Công Hùng 0915630494 2021
31 Hộ kinh doanh Đặng Hữu Hưng Xã An Bình, huyện Nam Sách Đặng Hữu Hưng 0984 603 547 2022
32 Hộ kinh doanh Vũ Đình Nghĩa Xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách Vũ Đình Nghĩa 0969 078 963 2022
33 Hộ kinh doanh Trần Đức Bình  Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách Trần Đức Bình 0968 692 559 2022
34 Cơ sở sản xuất Tuyết Nga Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang Nguyễn Thị Nga 0981 059 838 2021.2022
35 Hộ kinh doanh Phạm Khắc Phóng Xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà Phạm Khắc Phóng 0982 517 732 2022
36 Hộ kinh doanh  Nguyễn Văn Điệp Xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà Nguyễn Văn Điệp 0983 866 151 2022
37 Hộ kinh doanh Thường Vân Xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện Nguyễn Văn Thường 0979733628 2022

38 Hộ sản xuất Nguyễn Quang Phước Xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện Nguyễn Quang Phước 0973 378 035 2022

39 Hộ kinh doanh Hoàng Văn Linh Xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện Hoàng Văn Linh 0971 255 669 2022



40 Hộ kinh doanh Đỗ Thị Lánh Xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện Nguyễn Thị Lánh 0986147551 2020
II Nhóm Công ty/ Doanh nghiệp 36
1 Công ty TNHH Chicken P.T  Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng Vũ Đình Phong 0966 043 989 2022
2 Công ty TNHH Mộc An Hải Xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng Phạm Văn Chương 0978 888 586 2022
3 Công ty TNHH Garlica Địa chỉ nhà máy: TT Lai Cách, Cẩm Giàng Nguyễn Văn Hoản 0982 264 718 2020

4 Công ty TNHH Rượu Phú Lộc Xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng Hoàng Hữu Vũ 0966 625 369 2019, 2020
5 Công ty cổ phần ong mật Việt Ý Phường Cộng Hòa, TP Chí Linh Nguyễn Thị Thanh Huyền 0975 638 783 2020.2022

6 Công ty TNHH thảo dược An Bảo
Khang Phường Sao Đỏ, TP Chí Linh Ngô Quang Hải 0966 110 883 2022

7 Địa điểm kinh doanh - Công ty cổ
phần Nấm Việt Phường Thái Học, TP Chí Linh Nguyễn Thượng Toàn 0327.378.111 2021

8 Công ty Cổ phần chế biến thực
phẩm VIWAYS Phường Chí Minh,TP Chí Linh Nguyễn Mạnh Cường 0936285768 2020

9 Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ
HD-Green Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc Mai Xuân Thịnh '0988978767 2019,2020,202

1,2022
10 Công ty TNHH Đức Minh Toàn Xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc Phạm Văn Toàn 0909 598 122 2022
11 Công ty TNHH Đức Hải Food Xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc Nguyễn Đức Hải 0981 956 658 2022

12 Công ty TNHH SX TMDV Khánh
Thọ Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương Bùi Thị Khánh 0904914394 2019.2022

13 Công ty cổ phần công nghệ thảo
dược GREEN ASIA Phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn Ninh 0982225921 2022

14 Công ty Cổ phần Việt Hương Phường Quang Trung, TP Hải Dương Khúc Hiệp Phương 0935868686 2019, 2020

15 Công ty TNHH dược mỹ phẩm Hải
Dương Phường Thanh Bình, TP Hải Dương Nguyễn Văn Thành 0961602999 2020

16 Công ty TNHH MTV chế biến thực
phẩm Hà Chi Xã Gia Xuyên, TP Hải Dương Nguyễn Xuân Hùng 0936336668 2020

17 Công ty cổ phần Hoàng Giang Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương Đào Văn Chuyện 0913 512 856 2020, 2021

18 Công ty cổ phần kem Bình Dương Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương Vũ Đình Dương 0987 511 737 2020, 2021



19 Công ty TNHH chế biến thực phẩm
Hưng Long Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương Lê Văn Hà 0913 014 468 2021

20
Công ty TNHH Xúc tiến thương mại
và Quảng bá Doanh nghiệp Hải
Dương

Phường Thanh Bình, TP Hải Dương Ngô Bá Đức 0912 006 987 2021

21 Công ty TNHH ổi Thanh Hà Phường Quang Trung, TP Hải Dương Đào Quang Chiển 0904 139 111 2021
22 Công ty cổ phần 5S Xã Kim Liên, huyện Kim Thành Nguyễn Thị Thủy 0989 201 408 2021

23 Công ty TNHH MTV Phương
Khiêm Phường Hiệp Sơn, TX Kinh Môn Trần Đình Khiêm 0904 836 888 2019,2020,202

1,2022
24 Công ty cổ phần Long Phát QLC Xã Hiệp Hòa, TX Kinh Môn Nguyễn Văn Cần 0987 011 000 2021

25 Doanh nghiệp Thương Mại
 Bình Minh Phường Minh Tân, TX Kinh Môn Nguyễn Thị Bình 0972 421 445 2020

26 Công ty Cổ phần sản xuất, thương
mại Agrico Phường An Phụ, TX Kinh Môn Nguyễn Văn Ánh 0972 356 572 2019, 2020

27 Công ty TNHH một thành viên Vũ
Công  Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách Vũ Đình Bẩy 0913 474 629 2022

28 Xí nghiệp chế biến nông sản thực
phẩm xuất khẩu Hùng Sơn (DNTN) Xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang Chu Văn Sơn 02203 767 319 2022

29 Công ty TNHH Tổng công ty Nông
Sản Việt Xã Tân Hương, huyện Ninh Giang Đào Thị Quỳnh Trang 0345 878 475 2022

30 Công ty cổ phần Ameii Việt Nam -
Chi nhánh Hải Dương Xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà Ngô Thị Thu Hồng 0912 000 898 2020

31 Công ty TNHH MTV rau củ quả an
toàn Thanh Hà Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà Phạm Công Tới 0906 185 590 2020

32 Doanh nghiệp tư nhân nấm ăn - rau
sạch Anh Dũng Xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện Luyện Huy Hùng 0912 497 075 2022

33 Công ty TNHH Nông nghiệp An
Thắng Xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ Nguyễn Quyết Thắng 0983 836 589 2022



34 Công ty TNHH sản xuất Nấm Hải
Dương Xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ Nguyễn Trung Sách 0986518936 2021

35 Công ty TNHH Đặc sản rươi cáy Hà
Tiến An Thanh Tứ Kỳ Xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ Hà Văn Bẩy 0379 942 824 2021

36 Công ty CP nông nghiệp thế hệ mới Xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ Đỗ Thị Thanh Mai 0915 246 835 2020

III Nhóm Hợp tác xã 36

1 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã
Đức Chính Xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng Nguyễn Đức Thuật 0978462467 2019.2022

2 Hợp tác xã DVNN Cẩm Hưng Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng 0868 618 178 2022

3 Hợp tác xã DVNN xã Nhân Huệ Xã Nhân Huệ, TP Chí Linh Nguyễn Văn Tính 0353 231 726 2020, 2021

4 Hợp tác xã DVNN Phường An Lạc Phường An Lạc, TP Chí Linh Mạc Văn Thảo 0904 007 560 2020

5 Hợp tác xã nông nghiệp Phường Văn
An Phường Văn An, TP Chí Linh Nguyễn Văn Hải 0912 217 271 2020

6 Hợp tác xã Nông nghiệp phường
Hoàng Tiến Phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh Bùi Chí Thu 0972 386 182 2021

7 Hợp tác xã Nông nghiệp xã
 Hoàng Hoa Thám Xã Hoàng Hoa Thám, Thành phố Chí Linh Trần Nhật Tâm 0963 430 821 2021

8 Hợp tác xã Nông nghiệp xã Lê Lợi Xã Lê Lợi, Thành phố Chí Linh Hoàng Văn Thắng 0972 386 182 2021

9 Hợp tác xã DVNN phường Đồng
Lạc Phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh Khúc Kim Độ 0345 007 570 2021, 2022

10 Hợp tác xã DVNN Kênh Giang Phường Văn Đức, TP Chí Linh Đỗ Văn Viết 0902 065 016 2022

11 Hợp tác xã NN phường Hoàng Tân  Phường Hoàng Tân,TP Chí Linh Đoàn Thị Đoài 0363 184 673 2022

12 Hợp tác xã DVNN xã Bắc An Xã Bắc An, TP Chí Linh Lưu Văn Ba 0985 383 689 2022

13 Hợp tác xã DVNN phường Bến Tắm Phường Bến Tắm, TP Chí Linh Lê Văn Khương 0963 531 735 2022



14 Hợp tác xã DVNN Tân Dân Phường Tân Dân, TP Chí Linh Ngô Ngọc Bắc 0902 065 016 2022

15 Hợp tác xã Tân Minh Đức Xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc Phùng Thanh Mừng 0985137329 2019,2020,202
1,2022

16 Hợp tác xã DVNN Toàn Thắng Xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc Nguyễn Văn Ngô 0904 392 090 2022

17 Hợp tác xã sản xuất và thương mại
thủy sản Xuyên Việt Xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc Lê Văn Việt 038 552 0033/

0947 585 866 2022

18 HTX sản xuất và thương mại thủy
sản Nhật Tân Xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc 0394 350 176 2022

19 Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Tiến Xã Kim Tân, huyện Kim Thành Nguyễn Văn Lượng 0984777339 2020

20 Hợp tác xã Âu Việt Farm Xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành Bùi Công Khương 0902057268 2020

21 Hợp tác xã đầu tư, dịch vụ nông
nghiệp sạch Nam Điền Xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành Nguyễn Văn Nam 0397 066 799 2021.2022

22 Hợp tác xã DVNN Đồng Gia Xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành Nguyễn Đăng Bậc 0369 524 085 2022
23 Hợp tác xã DVNN Đại Xuyên Xã Đại Đức, huyện Kim Thành Vũ Văn Mận 0912 838 871 2022
24 Hợp tác xã DVNN Tam Kỳ Xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành Nguyễn Thị Thủy 0982 484 618 2022
25 Hợp tác xã DVNN Bình Dân Xã Bình Dân, huyện Kim Thành Phạm Thị Tuyết 0989 849 972 2022

26 Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh
nông sản sạch Bạch Đằng Xã Bạch Đằng, TX Kinh Môn Nguyễn Văn Thuấn 0382 943 068 2020, 2022

27 Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông
sản sạch Thất Hùng  Phường Thất Hùng, TX Kinh Môn Nguyễn Văn Quang 0979 891 619 2021.2022

28 Hợp tác xã hành tỏi sạch Kinh Môn Xã Bạch Đằng, TX Kinh Môn Vũ Trường Phi 0964 709 896 2022

29 Hợp tác xã DVNN An Lâm Xã An Lâm, huyện Nam Sách Mạc Đức Tăng 0372 603 727 2022

30 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã
Hiệp Lực xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang Bùi Ngọc Điềm 0944 046 505 2022

31 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp
Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang Nguyễn Xuân Định ' 0989 542 629 2022



32 Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã
Thanh Hồng Xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà Ngô Bá Trịnh 0971 509 802 2020

33 HTX Nông nghiệp sạch Nam Vũ Xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà Dương Văn Nam 0962 596 668 2020
34 Hợp tác xã DVNN xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà Trần Trung Lìn 0977 480 978 2022

35 Hợp tác xã măng tây hữu cơ Đạt -
Thủy Xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện Nhữ Tiến Đạt 0348 119 695 2022

36 Hợp tác xã Chăn nuôi Hữu cơ Thủy
Phát Xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ Nguyễn Văn Bình 0983 190 958 2022

IV Tổ hợp tác 4

1 Tổ hợp tác nông dân sản xuất và tiêu
thụ khoai sọ Phường Thái Học, thành phố Chí Linh Vũ Đình Tài 0973 472 559 2021

2 Tổ hợp tác nông dân sản xuất và tiêu
thụ quả Na Phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh Hà Tuấn Hoàng 0973 001 226 2021

3 Tổ hợp tác chổi chít Mật Sơn - Chí
Minh Phường Chí Minh, thành phố Chí Linh Nguyễn Văn Quyết 0982 571 415 2021

4 Tổ hợp tác Sao Mai chuyên sản xuất
nấm an toàn xã Nam Tân Xã Nam Tân, huyện Nam Sách Nguyễn Văn Chăm 0977 683 178 2022
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